
Độ dầy 
(mm)

Khổ rộng 
(mm)

Cuộn 
(m) VND/m VND/Cuộn

0.05 1600 200 8,650      1,730,000    
0.08 1600 200 13,500    2,700,000    
0.1 1600 100 15,200    1,520,000    
0.2 1600 100 21,300    2,130,000    

1400 50 33,100    1,655,000    
1600 50 36,600    1,830,000    
1400 50 49,600    2,480,000    
1600 50 57,000    2,850,000    

0.5 1400 30 62,000    1,860,000    
0.8 1400 30 102,500  3,075,000    

BẢNG BÁO GIÁ MÀNG NHỰA PVC 
(Áp dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2013)

STT Chủng loại hàng hóa
Quy cách Đơn giá

I

Màn nhựa PVC, mềm, mịn, màu trắng trong,
xanh nhạt, tím nhạt - Sử dụng làm vách ngăn
phòng, rèm ngăn bụi, ngăn thất thoát nhiệt…. 
(Standad PVC  strips)

0.3

0.4

0.8 1400 30 102,500  3,075,000    
1200 20 113,500  2,270,000    
1400 20 131,500  2,630,000    

1.5 1200 20 171,500  3,430,000    
2.0 1200 15 201,000  3,015,000    
3.0 1200 10 298,500  2,985,000    

0.5 1200 50 125,000  6,250,000    

0.8 1200 50 165,000  8,250,000    

0.3 1500 100 57,800    5,780,000    

0.6 1500 50 97,500    4,875,000    

0.7 1500 50 135,000  6,750,000    

0.8 1500 50 148,500  7,425,000    

1.0 1500 50 187,000  9,350,000    

0.3 1370 30 68,600    2,058,000    

0.5 1370 30 112,500  3,375,000    

0.3 1370 30 88,600    2,658,000    

0.5 1370 30 145,000  4,350,000    

1.0

II

Màn nhựa PVC, trơn mềm mịn, mầu vàng
cam, đỏ - Sử dụng làm vách ngăn, vách chắn
tia lửa hàn, ngăn bụi ..

III

Màn nhựa PVC, trơn mềm, mịn, mầu vàng
cam, mầu Xanh đậm, xanh lơ .. Lõi sợi
polyeste - sử dụng làm thân cửa cuốn, vách
ngăn phòng không nhìn xuyên qua được ..
(PVC-Polyeste)

IV

Màn nhựa PVC Grid, trong trơn mịn, gân
mầu đen - sử dụng làm vách ngăn …

Màn nhựa PVC Grid black, đen trơn mịn,
gân mầu đen - sử dụng làm vách ngăn …

0.5 1400 50 109,850  5,492,500    

0.8 1400 30 168,650  5,059,500    

1.0 1400 30 198,950  5,968,500    

1.5 1200 20 285,300  5,706,000    

Bạt mái hiên, bạt chắn nắng, trơn mịn 0.35 1500 80 58,600    4,688,000    

Bạt mái hiên, bạt chắn nắng, kẻ xọc 0.35 1500 80 67,390    5,391,200    

V

Màn nhựa PVC, mềm, mịn, màu trong, xanh
nhạt, chống tĩnh điện- Sử dụng làm vách
ngăn phòng, rèm ngăn bụi, ngăn thất thoát
nhiệt…. 
(Antistatic PVC  Strips)

VI



1
2
3

Email:         ducnv@meci.vn                     website: www.meci.vn

Khuyến nghị : Bằng kinh nghiệm thực tế thi công, chúng tôi đề nghị được trực tiếp khảo sát các vị trí và công
năng ứng dụng của sản phẩm này tại côg trình, chúng tôi tư vấn về giải pháp, chủng loại sản phẩm phù hợp khi
chúng tôi có thông số chắc chắn về: ứng dụng, ngành sản xuất, môi trường sản xuất, làm việc, cao độ, gió và
cường độ gió, nhiệt và giới hạn nhiêt...nhằm tối ưu hoá công năng, ứng dụng, chi phí đầu tư.

Ghi chú:
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
Chi phí vận chuyển, lắp đặt tính toán theo đơn hàng cụ thể
Thời gian giao hàng thoả thuận, trên cơ sở thanh thanh toán trước 50% giá trị đơn hàng.

Chi nhánh tại TP HCM
Địa chỉ:        Số 16 TH13 - Lê Văn Khương - Q 12 - TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại:   08.3551 - 5078  *  Fax: 08.6289 9208  *  Hotline: 0938.036 568                  
Email:          congnv@meci.vn                     website: www.meci.vn

Chúng tôi hân hạnh phúc đáp chi tiết thông tin sản phẩm tới quý khách theo địa chỉ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP MECI
Tại Hà Nội
Địa chỉ:       KCN An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội
Điện thoại:  04.3321 6298                     Fax: 04.3321 6297 *  Hotline: 094488 0007


